	Ngày soạn: 


	Họ và tên giáo viên: 
Tổ chuyên môn: 


BÀI 2: ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP
Môn học: Công nghệ Lâm nghiệp -Thủy sản. Lớp:12
Thời gian thực hiện: 3 tiết 

I. Mục tiêu

1. Về kiến thức: 
- Nêu được một số hoạt động lâm nghiệp cơ bản.
- Nêu được các đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp
2. Về năng lực: 

a. Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học: Thông qua việc lựa chọn được nguồn tài liệu phù hợp: SGK, tài liệu tham khảo để tự tìm hiểu về hoạt động lâm nghiệp, các đặc trung cơ bản của sản xuất lâm nghiệp. 
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua các hoạt động trao đổi, thảo luận để trả lời câu hỏi và  trình bày kết quả làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua hoạt động trả lời các câu hỏi và đề xuất giải pháp phù hợp.

b. Năng lực đặc thù:

- Nhận thức công nghệ
+ Hiểu biết tổng quan về các hoạt động  cơ bản của lâm nghiệp.
+ Làm rõ đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp.

3. Về phẩm chất

- Chăm chỉ: Tích cực học tập, nghiên cứu.
- Trách nhiệm: Hoàn thành nhiệm vụ được giao trong bài học.
II. Thiết bị dạy học và học liệu

1. Giáo viên: 

· KHBD, SGK, SGV Công nghệ Lâm nghiệp – Thủy sản 12.

· Tranh, ảnh, video về các hoạt động cơ bản của lâm nghiệp.
· PHT
· Máy tính, máy chiếu (nếu có).

2. Học sinh:

- SGK công nghệ Lâm nghiệp – Thủy sản 12.
- Đọc trước bài
- Tranh ảnh, tư liệu sưu tầm có liên quan đến nội dung bài học và dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV.
III. Tiến trình dạy học

Hoạt động 1: MỞ ĐẦU/ KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Đánh giá hiểu biết của HS về hoạt động, đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp

b. Nội dung: GV đặt câu hỏi, HS tư duy và suy nghĩ theo sự hiểu biết của bản thân 
Kể tên của các hoạt động lâm nghiệp có trong Hình 2.1.
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c. Sản phẩm: dự kiến câu TL 
Tên của các hoạt động lâm nghiệp có trong Hình 2.1:

	a
	Phát triển rừng (Trồng rừng)

	b
	Sử dụng rừng

	c
	Chế biến và thương mại lâm sản


d. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

	GV yêu cầu hs quan hình 2.1 SGK/9 và trả lời câu hỏi 
Kể tên của các hoạt động lâm nghiệp có trong Hình 2.1.
	HS tiếp nhận nhiệm vụ

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

	GV hướng dẫn HS, hỗ trợ các em khi cần thiết

	- HS suy nghĩ, đưa ra những quan điểm của cá nhân về hoạt động lâm nghiệp có trong hình

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận

	- GV mời 1 – 2 HS trả lời câu hỏi

- GV yêu cầu các HS khác lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 


	Học sinh trả lời. Học sinh lắng nghe nhận xét, hướng dẫn của giáo viên.

	Bước 4. Kết luận, nhận định, kiểm tra, đánh giá

	- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức.

- GV dẫn dắt HS vào bài học 2: Đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp

	Học sinh lắng nghe nhận xét, hướng dẫn của giáo viên.


Hoạt động 2: HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI

Nội dung 1: Hoạt động cơ bản của lâm nghiệp
a. Mục tiêu: Nêu được hoạt động cơ bản của lâm nghiệp
b. Nội dung: GV tổ chức HS viết báo cáo, thuyết trình, đặt câu hỏi cho HS (PHT) tìm hiểu hoạt động cơ bản của lâm nghiệp.

Nhóm 1,2: 

	PHIẾU HỌC TẬP 1

Nhóm: …………………….

Hoàn thành nội dung: Tìm hiểu hoạt động quản lí rừng

- Cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lí rừng: ………………………………….

- Rừng được quản lí bền vững về: …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………

- Nguyên tắc tổ chức quản lí rừng nước ta:

(1) ……………………………………………………………………………………………………………

(2) ……………………………………………………………………………………………………………

- Chủ quản lí rừng bao gồm: …………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Nhóm 3,4

	PHIẾU HỌC TẬP 2

Nhóm: …………………….

Hoàn thành nội dung: Tìm hiểu hoạt động bảo vệ rừng và phát triển rừng

* Bảo vệ rừng

- Các hoạt động chính trong công tác bảo vệ rừng:

+ …………………………………………………………………………………………………………….

+ …………………………………………………………………………………………………………….

+ …………………………………………………………………………………………………………….

+ …………………………………………………………………………………………………………….

- Một số tác động tiêu cực của con người đến rừng : …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

* Phát triển rừng

- Ý nghĩa của hoạt động phát triển rừng:………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- Các hoạt động phát triển rừng

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….


Nhóm 5,6

	PHIẾU HỌC TẬP 3

Nhóm: …………………….

Hoàn thành nội dung: Tìm hiểu hoạt động sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản

* Sử dụng rừng

- Rừng sử dụng với mục đích:

+ …………………………………………………………………………………………………………….

+ …………………………………………………………………………………………………………….

+ …………………………………………………………………………………………………………….

+ …………………………………………………………………………………………………………….

+ …………………………………………………………………………………………………………….

* Chế biến và thương mại lâm sản

- Chế biến lâm sản là hoạt động …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….

- Các sản phẩm lâm sản: ………………………………………………………………………………….
- Chế biến lâm sản là khâu quan trọng trong chu trình sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp vì: 

……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….


c. Sản phẩm: 
Gợi ý 
Nhóm 1, 2

	PHIẾU HỌC TẬP 1
- Cơ quan giúp Chính phủ thực hiện quản lí rừng: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

- Rừng được quản lí bền vững về: diện tích và chất lượng rừng( đảm bảo hài hòa các mục tiêu

+ Phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh.

+ Bảo tồn đa dạng sinh học

+ Nâng cao tỉ lệ che phủ rừng

+ Giá trị dịch vụ MT rừng
+ Ứng phó với biến đổi khí hậu

- Nguyên tắc tổ chức quản lí rừng nước ta:

(1) Nhà nước giao rừng, cho thuê rừng, tổ chức quản lí, bảo vệ rừng ( Đảm bảo rừng đều có chủ.
(2) Chủ rừng phải: 
+ Quản lí bền vững

+ Có trách nhiệm quản lí, bảo vệ, phát triển, sử dụng rừng theo quy chế quản lí rừng

- Chủ quản lí rừng bao gồm: 
+ Ban quản lí rừng đặc dụng
+ Ban quản lí rừng đặc dụng.

+ Ban quản lí rừng phòng hộ.

+Tổ chức kinh tế.

+ Lực lượng vũ trang.

+Tổ chức khoa học và công nghệ, đào tạo, giáo dục.

+ Hộ gia đình, cá nhân trong nước.

+ Cộng đồng dân cư.

+ Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài.

	


Nhóm 3, 4

	PHIẾU BÀI TẬP 2

* Bảo vệ rừng

- Các hoạt động chính trong công tác bảo vệ rừng:

+ Phòng chống một số tác động tiêu cực của con người như: Chặt phá rừng trái phép, đốt rừng làm nương rẫy…
+ Phòng chống sâu hại rừng như: sâu róm thông, sâu ăn lá bồ đề…
+ Phòng chống bệnh hại rừng như: Bệnh phấn trắng, bệnh chổi xể, bệnh gỉ sắt…
+ Phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Một số tác động tiêu cực của con người đến rừng: 
+ Đốt nương rẫy, du canh du cư.

+ Xả thải rác thải sinh hoạt, công nghiệp vào rừng.

+ Sử dụng hóa chất độc hại trong khai thác lâm nghiệp.

+ Săn bắt trái phép, sử dụng các phương pháp tiêu diệt tập thể.

+ Buôn bán động vật hoang dã trái phép.
* Phát triển rừng

- Ý nghĩa của hoạt động phát triển rừng

+ Tăng diện tích rừng

+ Nâng cao giá trị đa dạng sinh học, khả năng cung cấp lâm sản, khả năng phòng hộ và các giá trị khác của rừng.

- Các hoạt động phát triển rừng ở Việt Nam
+Tiến hành trồng mới rừng.

+Trồng lại rừng sau khai thác hoặc bị thiệt hại do thiên tai.

+Xúc tiến tái sinh phục hồi rừng.

+ Áp dụng các biện pháp kĩ thuật lâm sinh khác để tăng diện tích, trữ lượng, chất lượng rừng.


Nhóm 5, 6

	PHIẾU HỌC TẬP 3

* Sử dụng rừng

- Rừng sử dụng với mục đích:

+ Cung cấp lâm sản.

+ Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí.

+ Cung cấp dịch vụ môi trường rừng.

+ Phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục.

+ Bảo vệ nguồn nước; bảo vệ đất; chống xói mòn, sạt lở, lũ quét, lũ ống; chống sa mạc hóa; hạn chế thiên tai; điều hoà khí hậu.

+Bảo vệ môi trường, quốc phòng và an ninh.

* Chế biến và thương mại lâm sản

- Chế biến lâm sản là hoạt động sử dụng sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ để tạo ra các sản phẩm hữu ích, phục vụ nhu cầu thiết yếu cho con người.
- Các sản phẩm lâm sản: đồ gỗ nội thất, đồ gỗ ngoài trời, đồ gỗ mĩ nghệ, vật liệu xây dựng, nguyên liệu thô….

- Chế biến lâm sản là khâu quan trọng trong chu trình sản xuất, kinh doanh lâm nghiệp vì: 

+ Nâng cao giá trị của gỗ và các sản phẩm từ gỗ.

+ Sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu thị trường.

+ Tận dụng tối đa nguyên liệu, giảm thiểu lãng phí.

+ Sử dụng nguyên liệu hiệu quả, giảm thiểu khai thác rừng.

+ Tạo ra nhiều việc làm cho người lao động

+ Phát triển kinh tế địa phương.


d.Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

	GV phân lớp thành 6 nhóm giao nội dung chuẩn bị trước ở nhà theo gợi ý PHT

Nhóm 1, 2: Tìm hiểu về quản lí rừng.

Nhóm 3, 4: Tìm hiểu về bảo vệ và phát triển rừng.

Nhóm 5, 6: Tìm hiểu về sử dụng rừng, chế biến và thương mại lâm sản.  
GV yêu cầu HS làm bài báo cáo theo gợi ý của  PHT và trong bài báo cáo có hình ảnh, video minh họa (nếu có). Bài báo cáo có thể làm trên giấy A0 hoặc làm pp.
GV cho HS thảo luận thống nhất để báo cáo nội dung của nhóm (làm việc tại lớp)
	HS tiếp nhận nhiệm vụ

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

	GV hướng dẫn HS, hỗ trợ các em khi cần thiết

	- HS chuẩn bị bài báo cáo ở nhà
- Nhóm thống nhất nội dung báo cáo

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận

	- GV lần lượt gọi các nhóm lên báo cáo theo nội dung
- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 


	HS đại diện nhóm lên báo cáo nội dung của nhóm. Học sinh lắng nghe nhận xét, hướng dẫn của giáo viên.

	Bước 4. Kết luận, nhận định, kiểm tra, đánh giá

	- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. Ghi điểm cộng cho nhóm làm tốt, hiệu quả
	HS 4 nhóm chấm chéo và ghi nhận điểm
Học sinh lắng nghe nhận xét, hướng dẫn của giáo viên.


Tiêu chí đánh giá phiếu học tập:
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	Nội dung
	Đầy đủ các ý
	2 đ

	
	Trình bày khoa học
	2 đ

	Thuyết trình
	Rõ ràng, rành mạch
	2 đ

	
	Thu hút người nghe
	2 đ

	Trả lời câu hỏi
	Vấn đề được làm sáng tỏ
	2 đ

	Tổng điểm
	10 đ


Nội dung 2: Đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp
a. Mục tiêu: Nêu được các đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp
b. Nội dung: GV chia nhóm, hướng dẫn HS thảo luận nội dung bài học và trả lời các câu hỏi hình thành kiến thức “ Đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp”

Câu 1: Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp?
Câu 2: Đối tượng sản xuất lâm nghiệp là gì? Đặc trưng chu kì sinh trưởng kéo dài của cây rừng gây ra hạn chế gì cho sản xuất lâm nghiệp?

Câu 3: Hoàn thành bảng

	
	Tái sản xuất tự nhiên trong sản xuất lâm nghiệp.
	Tái sản xuất kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp.

	Khái niệm
	
	

	Mục đích
	
	

	Quy trình
	
	

	Tác động
	
	


Câu 4: Sản xuất lâm nghiệp có tính thời vụ là gì? Vì sao sản xuất lâm nghiệp có tính thời vụ?
Câu 5: Hoạt động sản xuất lâm nghiệp thường tiến hành trên khu vực có điều kiện như thế nào? 
c. Sản phẩm.
Gợi ý

	Câu 1: Đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp

- Có chu kì dài

- Tái sản xuất tự nhiên xen kẽ với tái sản xuất kinh tế

- Có tính thời vụ.

Câu 2: 

* Đối tượng sản xuất lâm nghiệp là rừng. Cây rừng đóng vai trò chủ đạo và chúng có chu kì sinh trưởng kéo dài và phát triển chậm.
* Đặc trưng chu kì sinh trưởng kéo dài của cây gây ra hạn chế gì cho sản xuất lâm nghiệp.

- Tốc độ quay vòng vốn chậm, thời gian thu hồi vốn lâu.

- Ảnh hưởng đến tình hình tổ chức sản xuất, tình hình quản lí, sử dụng các nguồn lực trong lâm nghiệp.
Câu 3: 

Tái sản xuất tự nhiên trong sản xuất lâm nghiệp.
Tái sản xuất kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp.
Khái niệm

Là quá trình sinh trưởng, phát triển của rừng dưới tác động của các yếu tố tự nhiên như khí hậu, đất đai, nước

Là quá trình con người tác động vào quá trình sinh trưởng, phát triển của rừng để nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế.

Mục đích

Mục đích chính là duy trì và phát triển hệ sinh thái rừng.

Mục đích chính là thu hoạch gỗ và các sản phẩm lâm nghiệp khác để phục vụ nhu cầu con người.

Quy trình

- Hạt cây nảy mầm, phát triển thành cây con.

- Cây con sinh trưởng, phát triển thành cây trưởng thành.

- Cây trưởng thành ra hoa, kết quả.

- Hạt từ quả rơi xuống đất, nảy mầm và tiếp tục vòng đời mới.

- Con người trồng rừng, chăm sóc rừng.

- Phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ rừng.

- Thu hoạch gỗ và các sản phẩm lâm nghiệp khác.

- Trồng rừng mới để thay thế cho rừng đã khai thác.

Tác động

- Tốn thời gian dài.

- Năng suất thấp.

- Dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tự nhiên.

- Nhanh hơn tái sản xuất tự nhiên.

- Năng suất cao hơn.

- Ít bị ảnh hưởng bởi các yếu tố tự nhiên.

Câu 4: - Sản xuất lâm nghiệp có tính thời vụ là hoạt động cơ bản của sản xuất lâm nghiệp diễn ra trong khoảng thời gian nhất định. (ở hầu hết các tỉnh miền Bắc nước ta một số cây lâm nghiệp thường trồng vào tháng 3 đến tháng 6 còn miền Trung, Nam trồng rừng mùa mưa)

 - Sản xuất lâm nghiệp có tính thời vụ vì: 

+ Đặc điểm sinh lí, sinh thái của cây rừng chịu tác động điều kiện tự nhiên

+ Một số hoạt động sản xuất lâm nghiệp như hoạt động trồng rừng, chăm sóc rừng, khai thác lâm sản … tập trung một số tháng trong năm.

( Hạn chế tác hại bất lợi do điều kiện tự nhiên, nâng cao hiệu quả sản xuất lâm nghiệp. Tính thời vụ là đặc trưng của ngành sản xuất lâm nghiệp.

Câu 5: Hoạt động sản xuất lâm nghiệp thường tiến hành trên khu vực có điều kiện như sau:

- Có độ dốc cao, địa hình chia cắt phức tạp, hiểm trở

- Đất nghèo dinh dưỡng và xa khu dân cư

- Diễn ra ở vùng sâu, vùng xa nơi có điều kiện tự nhiên phức tạp, cơ sở hạ tầng kém phát triển.


d. Tổ chức thực hiện
* Nhiệm vụ 1: Tìm hiểu ngành sản xuất kinh doanh có chu kì dài

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

	GV yêu cầu làm việc theo cặp đôi (Đọc SGK/11,12) trả lời câu hỏi 1,2
Câu 1: Hãy nêu những đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp?

Câu 2: Đối tượng sản xuất lâm nghiệp là gì? Đặc trưng chu kì sinh trưởng kéo dài của cây rừng gây ra hạn chế gì cho sản xuất lâm nghiệp?
	HS tiếp nhận nhiệm vụ

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

	GV hướng dẫn HS, hỗ trợ các em khi cần thiết

	- HS thảo luận nhanh hoàn thành nhiệm vụ GV giao

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận

	- GV gọi 1,2 nhóm trả lời câu hỏi 
- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 


	HS đại diện nhóm trả lời

Học sinh lắng nghe nhận xét, hướng dẫn của giáo viên.

	Bước 4. Kết luận, nhận định, kiểm tra, đánh giá

	- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. Ghi điểm cộng cho nhóm làm tốt, hiệu quả
	Học sinh lắng nghe nhận xét, hướng dẫn của giáo viên.


* Nhiệm vụ 2: Tìm hiểu quá trình tái sản xuất tự nhiên xen kẽ với quá trình tái sản xuất kinh tế
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

	GV phân chia lớp thành 4 nhóm 

GV Yêu câu tham khảo SGK/12 hoàn thành PHT

Câu 3: Hoàn thành bảng trên giấy Ao hoặc bảng nhóm 
Tái sản xuất tự nhiên trong sản xuất lâm nghiệp.
Tái sản xuất kinh tế trong sản xuất lâm nghiệp.
Khái niệm

Mục đích

Quy trình

Tác động


	HS tiếp nhận nhiệm vụ

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

	GV hướng dẫn HS, hỗ trợ các em khi cần thiết

	- HS thảo luận nhanh hoàn thành nhiệm vụ GV giao

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận

	- Gọi đại diện nhóm lên trình bày nội dụng PHT

- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 


	HS đại diện nhóm trả lời

Học sinh lắng nghe nhận xét, hướng dẫn của giáo viên.

	Bước 4. Kết luận, nhận định, kiểm tra, đánh giá

	- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. Ghi điểm cộng cho nhóm làm tốt, hiệu quả
	HS 4 nhóm chấm chéo và ghi nhận điểm 

Học sinh lắng nghe nhận xét, hướng dẫn của giáo viên.


Tiêu chí đánh giá phiếu học tập:
	Tiêu chí đánh giá
	Điểm tối đa

	Nội dung
	Đầy đủ các ý
	2 đ

	
	Trình bày khoa học
	2 đ

	Thuyết trình
	Rõ ràng, rành mạch
	2 đ

	
	Thu hút người nghe
	2 đ

	Trả lời câu hỏi
	Vấn đề được làm sáng tỏ
	2 đ

	Tổng điểm
	10 đ


* Nhiệm vụ 3: Tìm hiểu sản xuất lâm nghiệp có tính thời vụ và địa bàn sản xuất lâm nghiệp.
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	Bước 1. Giao nhiệm vụ học tập

	GV yêu cầu làm việc theo nhóm nhỏ (4 HS một nhóm) 

Dãy A 

Câu 4: Sản xuất lâm nghiệp có tính thời vụ là gì? Vì sao sản xuất lâm nghiệp có tính thời vụ?
Dãy B

Câu 5: Hoạt động sản xuất lâm nghiệp thường tiến hành trên khu vực có điều kiện như thế nào? 
GV Yêu cầu hoàn thành trên giấy vở và GV sẽ thu lại
	HS tiếp nhận nhiệm vụ

	Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ học tập

	GV hướng dẫn HS, hỗ trợ các em khi cần thiết

	- HS thảo luận nhanh hoàn thành nhiệm vụ GV giao

	Bước 3. Báo cáo, thảo luận

	- GV chọn bất kì 1,2 nhóm của mỗi dãy để trả lời câu hỏi 
- GV yêu cầu các nhóm còn lại lắng nghe, nhận xét, nêu ý kiến bổ sung (nếu có). 


	HS đại diện nhóm trả lời

Học sinh lắng nghe nhận xét, hướng dẫn của giáo viên.

	Bước 4. Kết luận, nhận định, kiểm tra, đánh giá

	- GV nhận xét, đánh giá, chuẩn kiến thức. Ghi điểm cộng cho nhóm làm tốt, hiệu quả.
	Học sinh lắng nghe nhận xét, hướng dẫn của giáo viên.


Hoạt động 3: LUYỆN TẬP 
a. Mục tiêu: Củng cố, luyện tập kiến thức vừa được hình thành.
b. Nội dung: HS vận dụng các kiến thức đã học để thực hiện làm bài tập.
c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh/nhóm học sinh (đáp án phía dưới)

d. Tổ chức thực hiện:
Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ

     GV chia nhóm ( đảm bảo mỗi nhóm mới đều có ít nhất 1 thành viên của các nhóm cũ), chiếu phiếu bài tập luyện tập, yêu cầu HS suy nghĩ và thảo luận để trả lời.

 Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ

    HS thảo luận nhóm, vận dụng các kiến thức đã học trả lời câu hỏi 

 Bước 3. Báo cáo, thảo luận

    GV mời một số nhóm HS trả lời (nêu rõ đáp án lựa chọn và giải thích vì sao chọn đáp án đó hoặc vì sao không chọn đáp án khác), các nhóm HS còn lại nhận xét, bổ sung.

Bước 4. Kết luận, nhận định

GV nhận xét, đánh giá kết quả làm việc của HS và chốt đáp án.
Câu hỏi trắc nghiệm

Câu 1. Nội dung nào dưới đây KHÔNG phải là hoạt động lâm nghiệp cơ bản?

A. Đốt nương làm rẫy.

B. Quản lý rừng, phát triển rừng.

C. Sử dụng rừng.

D. Chế biến và thương mại lâm sản. 

Câu 2. Quản lý rừng bao gồm các hoạt động nào dưới đây?

A. Giao rừng, cho thuê rừng.

B. Bảo vệ động thực vật rừng, phòng và chữa cháy, phòng trừ sinh vật hại rừng.

C. Trồng mới rừng, trồng lại rừng.

D. Du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và nghiên cứu khoa học trong rừng.

Câu 3. Khai thác lâm sản nằm trong hoạt động lâm nghiệp nào dưới đây?

A. Sử dụng rừng.

B. Phát triển rừng.

C. Chế biến và thương mại lâm sản.

D. Quản lý rừng.

Câu 4. Các hoạt động: nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng trong rừng nếu thực hiện không đúng quy định có thể gây hậu quả đến tài nguyên rừng 

(1) Bảo tồn hệ sinh thái tự nhiên,

(2) Đa dạng sinh học

(3) Cảnh quan môi trường

(4) An toàn cho người hoạt động lâm nghiệp.

Có mấy ý đúng

A. 1 


   B. 2          C. 3                 D. 4 

Câu 5. Cho các ý sau:

(1) Tăng diện tích rừng

(2) Nâng cao giá trị đa dạng sinh học

(3) Tăng khả năng cung cấp lâm sản

(4) Bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có

(5) Giúp chuyển đổi rừng theo mục đích

Ý nào giải thích câu” Vì sao cần phát triển rừng?”

A. (1), (2), (3)              B. (1), (3), (4)         C. (2), (3), (4)        D. (3), (4), (5)

Câu 6. Ý nào dưới đây không thuộc về đặc trưng cơ bản của sản xuất lâm nghiệp?

A. Diện tích nhỏ, mang tính chất mùa vụ, chu kỳ sản xuất dưới 1 năm.

B. Ngành sản xuất có chu kỳ dài.

C. Địa bàn sản xuất lâm nghiệp lớn, điều kiện từ nhiên khó khăn.

D. Sản xuất lâm nghiệp có tính thời vụ.

Câu 7. Sản xuất lâm nghiệp là ngành sản xuất có chu kỳ dài vì

A. đối tượng là thực thể sống có chu kỳ sinh trưởng kéo dài và phát triển chậm.

B.  sản xuất lâm nghiệp mang tính thời vụ, lặp lại nhiều lần.

C. hoạt động sản xuất lâm nghiệp tập trung vào một số tháng trong năm.

D. cây trồng sinh trưởng, phát triển theo cây ngày dài. 

Câu  hỏi đúng sai

Câu 1. Khi thảo luận về các hoạt động lâm nghiệp cơ bản, một nhóm học sinh đã đưa ra các ý kiến sau:

A.  Chế biến và thương mại lâm sản không phải là hoạt động lâm nghiệp cơ bản.

B. Việc phá rừng để trồng cây công nghiệp là một trong những hoạt động sử dụng rừng, góp phần ổn định đời sống dân cư và sản xuất lâm nghiệp.

C. Để bảo vệ tốt những diện tích rừng hiện có cần nâng cao ý thức của cá nhân và cộng đồng trong việc phòng chống cháy rừng. 

D. Các hoạt động: nghiên cứu khoa học, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng trong rừng cần được nghiêm cấm vì gây hại cho rừng. 

Câu 2. Khi tìm hiểu về đặc trưng của sản xuất lâm nghiệp, một nhóm học sinh đã đưa ra các ý kiến thảo luận sau:

A. Hoạt động sản xuất lâm nghiệp thường diễn ra ở vùng sâu, vùng xa nơi có điều kiện tự nhiên phức tạp, cơ sở hạ tầng kém phát triển nên khi triển khai sản xuất trên diện rộng có thể gặp nhiều khó khăn. 

B. Cây lâm nghiệp có chu kỳ sinh trưởng dài nên thời gian thu hổi vốn lâu, có thể gây ảnh hưởng đến tổ chức sản xuất, quản lý, sử dụng các nguồn lực trong lâm nghiệp.

C. Hoạt động sản xuất lâm nghiệp chủ yếu là cây lương thực và cây ăn quả, dễ trồng và chăm sóc.

D. Quá trình tái sản xuất tự nhiên tuân thủ theo quy luật sinh học, do đó khi sản xây dựng các phương án sản xuất thì công tác quản lý và biện pháp kỹ thuật tác động phải tuân theo quy luật tự nhiên. 

Hoạt động 4: VẬN DỤNG
1. Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đề xuất biện pháp bảo vệ và phát triển rừng.

2. Nội dung:  HS căn cứ các kiến thức vừa học, hoạt động cá nhân/thảo luận nhóm nhỏ trả lời các câu hỏi. 
3. Sản phẩm học tập: Hoàn thành các câu hỏi tự luận 

4. Tổ chức hoạt động: 

Bước 1. Chuyển giao nhiệm vụ: GV đưa ra các câu hỏi tự luận 


Câu 1: Lâm nghiệp là ngành sản xuất có chu kỳ dài, sản xuât mang tính thời vụ, để tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động cần có những giải pháp gì?

Câu 2: Hiện nay, nhu cầu gỗ và lâm sản ngoài gỗ rất lớn, dẫn đến việc khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên rừng. Em hãy đề xuất các giải pháp cho vấn đề này?

Bước 2. Thực hiện nhiệm vụ: Hs liên hệ thực tiễn và kiến thức đã học để trả lời
Bước 3: Báo cáo thảo luận: HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung
Bước 4: Kết luận nhận định: GV nhận xét, nhấn mạnhTài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
